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	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
______________________________________________________________
Số:   1547 /BVHTTDL-KHCNMT
V/v rà soát, đánh giá, đề nghị bổ sung hệ thống 
tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) của Bộ VHTTDL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017


Kính gửi: Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Triển khai Quyết định số 377/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nhiệm vụ rà soát, đánh giá, đề nghị bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu chính xác về tình hình xây dựng, áp dụng hệ thống TCVN, QCVN trong  lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Báo cáo cần phân tích ngắn gọn, có số liệu cụ thể, tập trung vào các nội dung:
1. Rà soát, liệt kê các TCVN, QCVN đã được ban hành do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc bộ, ngành khác xây dựng theo Mẫu 1. 
2. Báo cáo tình hình áp dụng tiêu chuẩn (quốc gia, quốc tế, khu vực, cơ sở), QCVN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và lĩnh vực khác có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý, hoạt động theo Mẫu 2.

3. Kiến nghị, đề xuất xây dựng TCVN, QCVN liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn từ nay đến năm 2021 theo Mẫu 3 (đơn vị tập trung đề xuất tiêu chuẩn quốc tế chuyển thành TCVN; hoặc đề xuất xây dựng TCVN mới từ nghiên cứu hoặc từ tiêu chuẩn cơ sở đã có).
Công văn và các Mẫu được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (http://www.khcnmt-bvhttdl.vn/ Mục “Công văn, Thông báo”).
Báo cáo gửi lại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 10/5/2017 dưới 2 hình thức: Bản có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị và file điện tử (gửi qua địa chỉ email: vukhcnmt-vhttdl@chinhphu.vn)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, KHCNMT, VH.120.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Đặng Thị Bích Liên


	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đơn vị: .................................................
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________________________________________________



RÀ SOÁT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (1)
(Tính đến 31 tháng 12 năm 2016)
_________________________________________________________________________

	STT
	Tiêu đề tiếng Việt/

Tiêu đề tiếng Anh
	 Số hiệu
	Năm công bố
	Ngành/lĩnh vực

áp dụng (2)

	I. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA  

	1
	
	
	
	

	2
	.........
	
	
	

	
	.........
	
	
	

	II. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

	1
	
	
	
	

	2
	.........
	
	
	

	
	.........
	
	
	


(1) Liệt kê các TCVN, QCVN đang áp dụng trong hoạt động tại đơn vị mình và cả những TCVN, QCVN đã ban hành nhưng chưa được áp dụng, cần đề xuất áp dụng (tiêu chuẩn do Bộ VHTTDL biên soạn hoặc các bộ/ngành khác biên soạn).
Tham khảo Danh mục 1: TCVN, QCVN đến 31 tháng 12 năm 2016 trên trang thông tin điện tử Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

(2) Ngành, lĩnh vực áp dụng (hay đối tượng TCVN/QCVN): Tham khảo Danh mục 2.
Chi tiết liên hệ: 

Phòng Quản lý phát triển Công nghệ, Vụ KHCNMT

- Chị Phạm Băng Tâm: Trưởng phòng, số điện thoại: 0913.212.005

- Anh Dương Viết Huy: Phó Trưởng phòng, số điện thoại: 0914.696.456

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đơn vị: .................................................
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________________________________________________



TÌNH HÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN (1)
(Tính đến 31 tháng 12 năm 2016)

_________________________________________________________________________

	STT
	Tiêu đề tiếng Việt/

Tiêu đề tiếng Anh
	Số hiệu
	Năm công bố
	Ngành/lĩnh vực

áp dụng (2)
	Tình hình

áp dụng TCVN/QCVN (3)

	I. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

	1
	
	
	
	
	

	2
	.........
	
	
	
	

	II. TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

	1
	
	
	
	
	

	2
	.........
	
	
	
	

	III. TIÊU CHUẨN KHU VỰC

	1
	
	
	
	
	

	2
	.........
	
	
	
	

	IV. TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

	1
	
	
	
	
	

	2
	.........
	
	
	
	


(1) Các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn (quốc gia, quốc tế, khu vực, cơ sở) đang áp dụng đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;
(2) Ghi rõ ngành/lĩnh vực nào áp dụng được tiêu chuẩn/quy chuẩn này.
(3) Ghi rõ áp dụng trong các việc cụ thể (ví dụ: dùng trong lưu trữ phim; dùng đánh giá tác động thư viện; dùng để quy định kỹ thuật cho thiết bị bể bơi trong luyện tập và thi đấu; dùng cho công tác thi công, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;...). Đối với tiêu chuẩn (quốc gia, quốc tế, khu vực, cơ sở), QCVN nếu không xác định chính xác tên/tiêu đề thì vẫn nêu tình hình đang áp dụng.
Chú ý: Tham khảo khái niệm, ngành/lĩnh vực (hay đối tượng TCVN/QCVN) ở Danh mục 2.

Chi tiết liên hệ: 

Phòng Quản lý phát triển Công nghệ, Vụ KHCNMT

- Chị Phạm Băng Tâm: Trưởng phòng, số điện thoại: 0913.212.005

- Anh Dương Viết Huy: Phó Trưởng phòng, số điện thoại: 0914.696.456

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Đơn vị: .................................................
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________________________________________________________________



KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
(đến năm 2021)
_______________________________________
	TT
	Đề xuất tên/nhóm TCVN/QCVN
(1) 
	Nhu cầu về năm công bố
	Dự kiến đối tượng TCVN/ QCVN
(2)
	Căn cứ từ tiêu chuẩn quốc tế/khu vực tương đương (3) 
	Các yêu cầu chính TCVN/QCVN phải đáp ứng

	I. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

	1
	
	
	
	
	

	2
	.........
	
	
	
	

	
	.........
	
	
	
	

	II. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

	1
	
	
	
	
	

	2
	.........
	
	
	
	

	
	.........
	
	
	
	

	KIẾN NGHỊ KHÁC

	1. Về tiêu chuẩn quốc gia: ................................


	2. Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: ..................



(1) Đề xuất tên/tiêu đề/nhóm TCVN, QCVN cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, bổ sung, điều chỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2021. Nếu không đề xuất được tên/tiêu đề/nhóm TCVN, QCVN cụ thể thì có thể chỉ đề xuất mục đích áp dụng.
(2) Tham khảo Danh mục 2 về Đối tượng TCVN/QCVN.
(3) Ghi số hiệu tiêu chuẩn quốc tế, khu vực tương đương hoặc ghi nhóm lĩnh vực/vấn đề mà quốc tế/khu vực đang áp dụng đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và lĩnh vực khác có liên quan để làm căn cứ xây dựng TCVN/QCVN.
Chi tiết liên hệ: 

Phòng Quản lý phát triển Công nghệ, Vụ KHCNMT

- Chị Phạm Băng Tâm: Trưởng phòng, số điện thoại: 0913.212.005

- Anh Dương Viết Huy: Phó Trưởng phòng, số điện thoại: 0914.696.456
MẪU 1





MẪU 2





MẪU 3
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